Phụ lục
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2016 VÀ NĂM 2015
Đơn vị báo cáo: Cục Hàng hải Việt Nam
 (Kèm theo văn bản số:          /CHHVN-KHCNMT ngày         /9/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam )
	TT
	Tên nhiệm vụ KHCN
	Mã số
	 Theo kế hoạch được Bộ GTVT giao thực hiện
	Chủ trì thực hiện
	Tóm tắt tình hình thực hiện
	Kiến nghị và ghi chú

	
	
	
	Năm
	Thời gian 
	Kinh phí (triệu đồng)
	
	
	

	
	
	
	
	1 năm 
	2 năm
	Năm thứ 1
	Năm thứ 2
	
	Đã hoàn thành cấp cơ sở
	Đang thực 

hiện
	Giải ngân (triệu đồng)
	

	I
	Đề tài nghiên cứu KHCN

	
	Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu, xây dựng nội dung hướng dẫn nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn đối với ngư dân, thuyền viên tàu vận tải nhỏ và tàu vận tải cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy
	DT 154027
	2015
	(
	
	200
	
	- Ông Nguyễn Anh Vũ

- 0913267601
	Bảo vệ cấp cơ sở ngày 18/12/2015
	Dự kiến bảo vệ cấp Bộ trong Tháng 10/2016
	152
	

	2
	Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng sổ tay huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn hàng hải
	DT

154028
	2015
	(
	
	200
	
	- Ông Vũ Việt Hùng

- 0903285289
	Bảo vệ cấp cơ sở ngày 18/12/2015
	Dự kiến bảo vệ cấp Bộ trong Tháng 10/2016
	151
	

	3
	Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí phục vụ công tác khảo sát, ra thông báo hàng hải các tuyến luồng khu vực phía Bắc
	DT 154005
	2015
	
	(
	550
	
	- Ông Vũ Tuấn Hùng

- 0983455438
	
	Dự kiến bảo vệ cấp cơ sở trong Tháng 10/2016
	165
	

	
	Năm 2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu cải tiến khả năng giảm sóng của kết cấu đê chắn sóng dạng bản nghiêng trên nền cọc ứng dụng trong xây dựng công trình bảo vệ cảng và bờ biển
	DT 164049
	2016
	(
	
	290
	
	- Ông Đỗ Minh Đạt

- 0944845588
	
	(
	90
	

	2
	Xây dựng sổ tay hướng dẫn thông tin hàng hải ven biển Việt Nam phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải
	DT 164035
	2016
	(
	
	240
	
	- Ông Lưu Việt Hùng

- 0989128679
	
	(
	90
	

	3
	Nghiên cứu đề xuất tuyến phân luồng giao thông hàng hải ven biển Việt Nam dựa trên tập quán hành hải và dữ liệu thống kê AIS, LRIT
	DT 164022
	2016
	(
	
	490
	
	- Ông Dương Đại Thắng

- 0904678978
	
	(
	150
	

	4
	Nghiên cứu thực nghiệm tương tác giữa sóng với đê bán nguyệt và đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ cảng và bờ biển
	DT 163051
	2016
	
	(
	300
	40
	- Ông Nguyễn Viết Thanh

- 0913080860
	
	(
	105
	

	5
	Nghiên cứu mô phỏng tương tác thủy động lực giữa tàu với tàu trong các tình huống tránh vượt trong luồng hẹp
	DT 164017
	2016
	(
	
	290
	
	- Ông Phạm Hồng Cường

- 0933159888
	
	(
	87
	

	
	Tổng:
	2560
	
	
	
	
	990
	

	II
	Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật

	1
	Tiêu chuẩn phương tiện thủy công vụ ngành hàng hải
	TC1606
	2016
	(
	
	150
	
	- Ông Nguyễn Ngọc Thảo

- 0973668442
	
	(
	45
	

	2
	Tiêu chuẩn bố trí báo hiệu
	TC1607
	2016
	(
	
	150
	
	- Ông Vũ Tuấn Hùng

- 0983455438
	
	(
	45
	

	3
	Đê chắn sóng-tiêu chuẩn thiết kế và thi công
	TC1608
	2016
	(
	
	150
	
	- Ông Nguyễn Viết Thanh

- 0913080860
	
	(
	45
	

	
	Tổng:
	450
	
	
	
	135
	

	III
	Các nhiệm vụ KHCN khác: Không

	IV
	Tổng số:
	3010
	
	
	1125
	


